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Đề thi giữa kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm 2022 - Đề số 1 

I. Đọc hiểu 

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi ở dưới 

BÀN TAY YÊU THƯƠNG 

"Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp một vẽ về điều gì đã làm 

các em thích nhất trong đời. 

Cô thầm nghĩ: “Chắc rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem, hoặc 

những món đồ chơi, quyển truyện tranh”. Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên 

trước một bức tranh lạ của em học sinh tên Douglas: Bức tranh vẽ một bàn tay. 

Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh đầy biểu tượng này. 

Một em đoán: 

- Đó là bàn tay bác nông dân. 

Một em khác cự lại: 

- Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ giải phẫu. 

Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Doulas cười ngượng nghịu: 

- Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ! 

Cô giáo ngẩn người ngỡ ngàng, cô nhớ lại những lúc ra chơi cô thường dùng bàn 

tay để dắt Doulas bước ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không 

được xinh xắn như các em khác, gia cảnh từ lâu lâm vào cảnh ngặt nghèo. Cô chợt 

hiểu ra tuy cô vẫn làm điều đó tương tự với các em khác nhưng hóa ra đối với 

Doulas bàn tay cô mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương." 

Câu 1. Nhận biết - Trong câu chuyện trên, cô giáo yêu cầu học sinh vẽ theo chủ đề 

nào? 

Câu 2. Nhận biết - Tại sao cô giáo lại ngạc nhiên khi Douglas vẽ một bàn tay? 

Câu 3. Thông hiểu - Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất từ câu chuyện trên. 

II. Tạo lập văn bản 
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Câu 1: 

Hãy viết đoạn văn khoảng 15-20 dòng trình bày suy nghĩ của mình về tôn sư trọng 

đạo trong xã hội ngày nay. 

Câu 2: 

Ít lâu nay, trong lớp có một số bạn lơ là học tập. Em hãy viết 1 bài văn để thuyết 

phục bạn: Nếu khi còn trẻ, ta không chịu khó học tập thì lớn lên chẳng làm được 

việc gì có ích! 

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn 2022 (Đề số 2) 

I. Đọc hiểu 

Câu 1. Yêu cầu: vẽ điều gì làm em thích nhất trên đời. 

Câu 2. Bởi vì cô nghĩ: chắc học sinh sẽ vẽ những món quà, những li kem, những 

món đồ chơi, quyển truyện tranh. 

Câu 3. Bài học rút ra: Tình yêu thương có thể sưởi ấm tâm hồn con người. 

II. Tạo lập văn bản 

Câu 1: 

1. Giải thích thế nào là “Tôn sư trọng đạo”? 

- “Tôn sư”: Tôn trọng thầy cô giáo 

- “Trọng đạo”: Coi trọng đạo lí 

⇒ “Tôn sư trọng đạo”: Cần ghi nhớ công ơn, tôn trọng ân nghĩa của thầy cô giáo, 

coi trọng đạo lí, khắc sâu ơn nghĩa của những người đã dìu dắt, dạy dỗ học trò 

trong sự nghiệp trồng người. 

- "Tôn sự trọng đạo" chính là một truyền thống tốt đẹp của đạo học Việt Nam, 

truyền thống này có từ lâu đời khi có nhu cầu truyền dạy và học tập của con người. 

2. Bàn luận 

* Cần biết ơn thầy cô bởi: 
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- Thấy cô nâng đỡ, truyền đạt tri thức, chắp cánh nâng đỡ con người trong hành 

trình dài rộng của cuộc đời 

- Thầy cô dạy ta cách sống, cách làm người, hướng con người tới những giá trị 

sống tốt đẹp 

- …. 

* Ngày nay, truyền thống ấy vẫn được thể hiện một cách đa dạng dưới nhiều hình 

thức: 

    + Học sinh gửi những lời tri ân tới thầy cô nhân ngày 20/11. 

    + Học hành chăm chỉ, lễ phép, ngoan ngoãn với thầy cô giáo… 

3. Mở rộng vấn đề 

- Ngày nay có rất nhiều người học trò đang ngồi trên ghế nhà trường, được học 

nhiều bộ môn của các thầy cô giảng dạy nhưng họ không ý thức được vấn đề cần 

phải tôn trọng, kính trọng, lễ phép với người thầy và coi trọng đạo học mà thầy 

truyền giảng. Điều ấy có nghĩa là đạo lí truyền thống không được tôn trọng, học 

tập... 

- Bên cạnh những biểu hiện thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo” vẫn còn 

những con người bất kính, vô ơn với thầy cô: 

    + Hỗn láo với thầy cô. 

    + Bày trò chọc phá thầy cô. 

    + Làm những hành vi sai trái khiến thầy cô phiền lòng. 

⇒ Hành vi, việc làm như vậy phải bị phê phán. 

4. Liên hệ bản thân và tổng kết 

- Điều tuyệt với nhất để đền đáp công ơn thầy cô là học hành chăm chỉ cần cù, 

mang những kiến thức mà thầy cô đã truyền dạy xây dựng tương lai bản thân và 

làm giàu cho đất nước. 

- Cố gắng trở thành con người sống đẹp, sống có đạo đức, có tài để không phụ 

công lao dạy dỗ của thầy cô. 
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- Bản thân cần ý thức trách nhiệm và việc làm của mình sao cho xứng đáng với 

những gì thầy cô truyền đạt. 

Câu 2:  

1. Mở bài: Giới thiệu chung 

2. Thân bài 

* Giải thích: học là gì? 

- Học là con đường tiếp thu tri thức, là quá trình lâu dài giúp mỗi chúng ta chiếm 

lĩnh tri thức của thế giới để làm giàu học thuật cho chính mình và để áp dụng vào 

thực tiễn cuộc sống. 

* Ý nghĩa của việc học: 

- Đối với bản thân: Học tập là chìa khóa giúp con người mở cánh cửa tương lai, 

giúp con người làm giàu vật chất lẫn tinh thần…. 

- Đối với xã hội: Học tập là động lực phát triển xã hội. 

* Nêu một số dẫn chứng chứng minh tinh thần học tập 

- Truyền thống hiếu học của dân tộc từ thời Mạc Đỉnh Chi, Cao Bá Quát đến vị 

lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh: vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn để học vì 

học tập là con đường duy nhất để cứu nước. 

- Một số tấm gương tiêu biểu cho những người thành công vì cố gắng học: Nguyễn 

Ngọc Kí bị liệt hai tay viết chữ bằng chân mà vẫn thành nhà văn, thầy giáo, bác sĩ 

Huỳnh Minh Toán chuyên khoa Nhi ở bệnh viện Nhi Cà Mau phấn đấu tự học, rèn 

luyện phẩm chất nghề nghiệp để phụng sự cho nhân dân… 

* Phản đề: nêu lên thực trạng hiện nay có nhiều học sinh lơ là học tập 

- Lí do: Chưa ý thức được vai trò của việc học; lối sống thực dụng, quá đầy đủ về 

vật chất nên hình thành thói ỷ lại; không xác định được định hướng học tập để làm 

gì; bị cám dỗ vào những trò chơi, thói hư, tật xấu… 

- Biểu hiện: Học qua loa, đối phó cha mẹ, thầy cô; đến trường để chưng diện, đua 

đòi và gặp bè bạn vui chơi; chơi game, nghiện mạng xã hội, sống ảo; tham gia các 

trò quậy phá làm mất trật tự an ninh; sa ngã vào thuốc lắc, vũ trường, hút chích… 
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- Hậu quả của việc không cố gắng học tập: Hình thành thói quen lười biếng, ỷ lại; 

không làm được việc gì lớn lao có ích; nếu tham gia vào các trò nguy hiểm sẽ trở 

thành tệ nạn xã hội, gánh nặng cho gia đình, xã hội… 

- Lời cảnh tỉnh các bạn ngay từ bây giờ hãy cố gắng học tập để sau này không hối 

hận. 

3. Kết bài: Tổng kết vấn đề 

Đề thi môn Văn giữa học kì 2 lớp 7 năm 2022 - Đề số 2 

Câu 1:  

     Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ 

tịch cũng rất giản dị trong lời nói, bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu 

được, nhớ được, làm được. Suy cho cùng, chân lí, những chân lí lớn của nhân dân 

ta cũng như của thời đại là giản dị: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Nước 

Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song 

chân lí ấy không bao giờ thay đổi”… Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó  lúc 

thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó, thì đó 

là sức mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 

(Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam) 

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của ai? 

b. Xác định nội dung của đoạn văn trên. 

Câu 2:  

a. Xác định câu rút gọn trong đoạn văn sau và nêu tác dụng của việc rút gọn đó. 

Tôi yêu phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái 

tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát dịu, thanh sạch trên một 

số đường còn nhiều cây xanh che chở. 

(Minh Hương, Sài Gòn tôi yêu, Ngữ văn 7, tập 1) 

b. Chỉ ra trạng ngữ trong hai câu sau và cho biết trạng ngữ đó bổ sung nội dung gì 

cho câu. 

- Ở nhà, bạn ấy rất chăm chỉ và ngoan ngoãn nên mọi người luôn yêu mến. 
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- Sắp vào hè, hoa phượng lại đua nhau khoe sắc thắm. 

Câu 3:  

Từ văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ hãy chứng minh: Bác Hồ sống thật giản 

dị. 

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn 2022 (Đề số 2) 

Câu 1: 

a. 

- Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ (Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí 

phách của dân tộc, lương tâm của thời đại) 

- Tác giả: Phạm Văn Đồng 

b. 

- Nội dung: đức tính giản dị của Bác trong lời nói, bài viết 

Câu 2: 

a. 

- Câu rút gọn: Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương với làn không khí mát 

dịu, thanh sạch trên một số đường còn nhiều cây xanh che chở. 

- Tác dụng: Thông tin nhanh, tránh lặp từ xuất hiện phía trước. 

b. 

- Trạng ngữ: Ở nhà => Địa điểm 

- Trạng ngữ: Sắp vào hè => Thời gian 

Câu 3: 

1. Mở bài: Khẳng định sự giản dị của Bác Hồ trong bữa ăn, căn nhà, việc làm, 

quan hệ với mọi người, lời nói, bài viết. 

2. Thân bài 
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* Giản dị trong bữa ăn: 

- Chỉ vài ba món giản đơn. 

- Lúc ăn không để rơi vãi một hạt cơm. 

- Ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch, thức ăn còn lại được sắp xếp tươm tất. 

* Giản dị trong căn nhà: 

- Vẻn vẹn có 3 phòng. 

- Lộng gió và ánh sáng. 

* Giản dị trong việc làm: 

- Thường tự làm lấy, ít cần người phục vụ. 

- Gần gũi, thân thiện với mọi người: thăm hỏi, đặt tên... 

* Trong quan hệ với mọi người: 

- Viết thư cho một đồng chí. 

- Nói chuyện với các cháu miền Nam. 

- Đi thăm nhà tập thể của công nhân. 

* Giản dị trong lời nói, bài viết: 

- Câu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” 

- “Nước Việt Nam là một...” 

3. Kết bài: Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng trong thế 

giới ngày này. 
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